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TRƯỜNG THPT CHUYÊN  

LƯƠNG VĂN CHÁNH 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: HÓA, LỚP 12 

(Chương trình cốt lõi) 

ĐỀ MINH HỌA 

(Đề thi có 04 trang) 

Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 

Cho:  H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; S = 32; Cu = 64; Na = 23; K = 39; Fe = 56 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Tên gọi của ester C2H5COOCH3 là 

A. ethyl acetate. B. methyl propionate. C. ethyl propionate. D. methyl acetate. 

Câu 2. Chất béo X (có cấu tạo như sau) là thành phần chính trong một loại dầu thực vật: 

 
Cho các phát biểu sau:  

a) Thủy phân X trong môi trường acid sẽ thu được acid béo omega-6. 

b) Ở điều kiện thường, X ở trạng thái lỏng. 

c) Khi hydrogen hóa hoàn toàn X thu được chất béo có tên gọi là tristearin. 

d) Công thức phân tử của X là C55H100O6. 

Những phát biểu nào đúng? 

A. (a), (b) và (c). B. (a), (c) và (d). C. (b), (c) và (d). D. (a), (b) và (d). 

Câu 3. Chất nào sau đây là thành phần chính của xà phòng? 

A. C6H5COONa. B. C17H35COONa. 

C. CH3[CH2]11OSO3Na. D. CH3[CH2]11SO3Na. 

Câu 4. Công thức cấu tạo dạng mạch vòng  - fructose là 
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Câu 5. Polysaccharide mạch phân nhánh, có nhiều trong các loại ngũ cốc, thường được sử dụng làm 

lương thực là 

 A. cellulose. B. amylose. C. amylopectin. D. glycogen. 

Câu 6. Có một số nhận xét về cacbohydrate như sau: 

(1) Saccharose, tinh bột và cellulose đều có thể bị thủy phân  

(2) Glucose, fructose, saccharose đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản 

ứng tráng bạc.  

(3) Tinh bột và cellulose là đồng phân cấu tạo của nhau. 

(4) Phân tử cellulose được cấu tạo bởi nhiều gốc β glucose.  

(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường acid sinh ra fructose. 

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là 

 A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 

Câu 7. Theo thống kê của các chuyên gia, trong 100gam gạo trắng có chứa tới 80 gam tinh bột. Từ 400 

gói bột gạo trắng có khối lượng tịnh là 400g nếu sử dụng phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất là sử 

dụng enzyme glucoamylase trong điều kiện tối ưu có thể đạt hiệu suất chuyển hóa từ 95% đến 98% 

glucose từ khối lượng tinh bột ban đầu.Tính khối lượng m kg glucose với hiệu suất toàn bộ quá trình là 

90%. Giá trị của m là (làm tròn đến phần nguyên). 



 A. 128 B. 124 C. 152 D. 14 

Câu 8. Tên thay thế của amine CH3-NH-CH2-CH2-CH3 là 

 A. Methylpropylamine.  B. N-methylpropan-1 –amine. 

 C. N-methylpropan-3-amine.  D. N-propylmethanamine. 

Câu 9. Amino acid chứa nhóm chức nào sau đây? 

 A. Chỉ có nhóm amine.                                           B. Chỉ có nhóm carboxyl. 

 C. Cả nhóm amine và nhóm carboxyl. D. Cả nhóm amine và nhóm hydroxyl. 

Câu 10. Hợp chất nào sau đây thuộc loại protein?  

A. Saccharose. B. Albumin. C. Triglyceride. D. Cellulose.  

Câu 11. Cho peptide E có công thức cấu tạo như sau: 

 
Nhận định nào sau đây sai khi nói về E? 

A. Có amino acid đầu C là alanine. B. Có công thức cấu tạo là Gly-Ala-Ala. 

C. Có phân tử khối là 217. D. E là tetrapeptide. 

Câu 12. Tính chất vật lí chung của polymer thường là 

A. chất lỏng, không màu, không tan trong nước.  

B. chất lỏng, không màu, tan tốt trong nước. 

C. chất rắn, không bay hơi, dễ tan trong nước.  

D. chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước. 

Câu 13. Vật liệu composite là loại vật liệu được tổ hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo nên vật 

liệu mới có các tính chất vượt trội so với các vật liệu ban đầu.Vật liệu composite thường bao gồm hai 

thành phần chính là 

 A. Vật liệu nền và phụ gia. B. Vật liệu cốt và lớp sơn . 

 C. Vật liệu nền và vật liệu cốt. D. Vật liệu cốt và chất độn. 

Câu 14. Polymer X là chất dẻo trong suốt, cố khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế 

tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là 

      A. polyethylene.                        B. poly(methyl methacrylate). 

     C. polypropylene.             D. poly (vinyl chloride). 

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

      A. Tơ visco là tơ tổng hợp. 

      B. Trùng ngưng buta-1,3-diene với acrylonitrile có xúc tác Na được cao su buna-N. 

      C. Trùng hợp styrene thu được poly(phenol formandehide). 

      D. Poly(ethylene terephthalate) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monomer tương ứng. 

Câu 16. Chất (hoặc ion) nào sau đây là dạng khử của ion Fe
2+

? 

A. Cu. B. Fe. C. Fe
3+

. D. Cu
2+

. 

Câu 17. Cho một pin điện hóa được tạo bởi các cặp oxi hóa khử Fe
2+

/Fe, Ag
+
/Ag ở điểu kiện chuẩn. Quá 

trình xảy ra ở cực âm khi pin hoạt động là 

 A. Fe  Fe
2+

 + 2e    B. Fe
2
 + 2e  Fe     C. Ag

+
 + le  Ag         D. Ag  Ag

+
 + le 

Câu 18. Một học sinh thực hiện ba thí nghiệm ở điều kiện chuẩn và quan sát được các hiện tượng sau: 

(1) Đồng kim loại không phản ứng với dung dịch Pb(NO3)2 1M. 

(2) Chì kim loại tan trong dung dịch AgNO3 1M và xuất hiện tinh thể Ag. 

(3) Bạc kim loại không phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 1M. 

Trật tự nào sau đây thể hiện đúng mức độ khử của ba kim loại? 

 A. Cu > Pb > Ag. B. Pb > Cu > Ag. C. Cu > Ag  > Pb.    D. Pb > Ag > Cu. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1.  Valine là một amino acid, valine tham gia vào nhiều chức năng 

của cơ thể, thúc đẩy quá trình phát triển cơ và phục hồi mô. Thiếu valine 

sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể, gây trở ngại về thần kinh, thiếu 

máu. Công thức cấu tạo của valine như hình bên.    
 



a) Khi cho 2,34 gam valine tác dụng với 100ml dung dịch HCl 0,1M, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản 

ứng thì thu được 1,535 gam muối khan. 

b) Valine thuộc loại ε-amino acid. 

c) Công thức phân tử của valine là C5H11NO2. 

d) Ở pH = 6, ion tồn tại chủ yếu đối với valine là cation, vì vậy khi đặt trong điện trường sẽ di chuyển về 

cực âm. 

Câu 2. Cho công thức cấu tạo của peptide sau: 

 
 Hãy cho biết những phát biểu sau đây là đúng hay sai? 

 a) Thủy phân không hoàn toàn peptide trên bởi enzyme thu được tối đa 2 dipeptide. 

 b) Công thức của peptide trên là Val-Gly-Ala-Gly. 

 c) Có thể phân biệt peptide trên với Gly-Ala bằng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. 

 d) Peptide trên có phân tử khối bằng 302 amu. 

Câu 3. Nylon-6,6 một loại polymer tổng hợp, được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp khác 

nhau, bởi các đặc tính đặc biệt và phạm vi ứng dụng rộng rãi của nó. Nó được xem là một trong những 

loại nhựa kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất. Nylon-6,6 là một polymer được tổng hợp từ adipic acid 

và và hexamethylenediamine. 

a) Nylon-6,6 được tổng hợp bằng phương pháp trùng ngưng. 

b) Trong một mắt xích của nylon-6,6, phần trăm khối lượng carbon là 31,86%. 

c) Tơ được chế tạo từ nylon-6,6 thuộc loại tơ bán tổng hợp. 

d) Nylon-6,6 thuộc loại poliamide kém bền trong môi trường acid hoặc môi trường base. 

Câu 4. Xét quá trình hoạt động của một pin điện hoá Cu – Ag được thiết lập ở các điều kiện như hình vẽ 

bên dưới: 

 
Cho thế điện cực chuẩn của các cặp Cu

2+
/Cu và Ag

+
/Ag lần lượt là +0,340 V và +0,799 V. 

 a) Giá trị sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là 0,459 V. 

 b) Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá Cu, ở cathode xảy ra quá trình khử Ag
+
. 

 c) Điện cực Cu tăng khối lượng, điện cực Ag giảm khối lượng. 

 d) Phản ứng hoá học xảy ra trong pin: Cu + 2Ag
+
 Cu

2+
 + 2Ag. 

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: H2N-CH2-COOH (1), H2N-CH2-CH(NH2)-COOH (2), 

H2N-CH2-CH2-NH2 (3), HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH (4), HOOC-CH2-CH2-COOH (5). 

 Có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với acid, vừa phản ứng được với base? 

Câu 2. Thủy phân hoàn toàn một tripeptide (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm alanine và glycine theo tỷ 

lệ mol là 2: 1. Có bao nhiêu tripeptide thỏa mãn? 

 

Câu 3.  Cho sơ đồ phản ứng: 

 (1) CHCH 

HCN X 

truøng hôïp

Polymer Y 

 (2) X + CH2=CH-CH=CH2 
ñoàng truøng hôïp

 Polymer Z 

 Liệt kê các phát biểu đúng theo thứ tự tăng dần trong các phát biểu sau: 

 (1) Y và Z lần lượt là tơ nylon-6,6 và cao su buna-S.   



 (2) Y dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm, vải bạt, 

mái hiên ngoài trời, vải làm cánh buồm, sợi gia cường,… 

 (3) Thành phần phần trăm nguyên tố hydrogen trong Z bằng khoảng 8,41%.  

 (4) Trong X có 1 liên kết pi (). 

 (5) Y và Z đều là polymer tổng hợp. 

 (6) Z có thể tham gia phản ứng cộng của với HCl, H2, Cl2,… và giữ nguyên mạch polymer. 

Câu 4.  Trong các chất gồm: cao su buna, polyethylene, cellulose, cellulose trinitrat, poly(methyl 

methacrylate), tơ visco, tơ nitron, poly(etylene terephtalate). Số chất thuộc loại polymer thiên nhiên, 

polymer tổng hợp lần lượt là bao nhiêu? 

Câu 5. Cho sức điện động chuẩn của các pin sau:  

Pin điện hóa Ni - Sn Al - X Sn - X 

Sức điện động chuẩn (V) 0,12 2,016 0,477 

 Biết X là một kim loại. Sức điện động chuẩn của pin Al - Ni bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến 

hàng phần trăm)?    

Câu 6. Cho bảng số liệu và các phản ứng sau đây: 

Cặp oxi hóa - khử Al
3+

/Al Zn
2+

/Zn Fe
2+

/Fe Cu
2+

/Cu Ag
+
/Ag Au

+
/Au 

E
0
(V) -1,676 -0,763 -0,440 0,340 0,799 1,520 

 (1) Cu + Fe
2+

 →  (2) Cu + 2Ag
+ 

→ (3) Zn + Cu
2+

 →   

                       (4) Al
3+

 + Zn →  (5) Zn + Fe
2+

→ 

Có bao nhiêu phản ứng có thể xảy ra ở điều kiện chuẩn?  

 

-------------------------HẾT--------------------- 



TRƯỜNG THPT CHUYÊN  

LƯƠNG VĂN CHÁNH 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026 

Môn: Hóa, Lớp 12 

(Chương trình cốt lõi) 

ĐỀ MINH HỌA 

(Đề thi có <<tstrang>> trang) 

Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  

001 Họ và tên:…………………………………………………..........SBD:……………...... 

 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

----------------------- 

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

001 B D B C C A A B C B D D C B D B A B 

002                   

003                   

004                   

 

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm mỗi câu là 0,25 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

001 a)Đ - b)S - c)Đ - d)S a)S - b)Đ - c)Đ- d)Đ a)Đ - b)S - c)S - d)Đ a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ 

002     

003     

004     

 

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

001 3 3 2356 15 1,42 3 

002       

003       

004       

 

--- HẾT -- 

  



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
 

 

 

TT 

 

Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ 

đánh giá 

 

Tổng Tỉ lệ 

% 

điểm 
TN nhiều LC TN đúng - sai Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Chủ đề 1 

Ester – Lipid 

(4 tiết) 

1. Ester - Lipid 

(2 tiết) 

1  1           

2. Xà phòng và 

chất giặt rửa tổng 

hợp (2 tiết) 

1             

2 Chủ đề 2 

Carbohydrate 

(6 tiết) 

3. Giới thiệu về 

carbohydrate (2 tiết) 

2             

4. Tính chất hóa học 

của carbohydrate 
(4 tiết) 

 1 1           

 Chủ đề 3 

Hợp chất chứa 

nitrogen 

(6 tiết) 

5. Amine (2 tiết) 1             

 6. Amino acid 
(2 tiết) 

1   1 2 1   1     

 7. Peptide, Protein 

và enzyme (2 tiết) 

1 1  1 2 1   1     

 Chủ đề 4 

Polymer 

(6 tiết) 

8. Đại cương về 

polymer (2 tiết) 

1             

 9. Chất dẻo và vật 

liệu composite 

2 1  1 2 1   2     

 

  (4 tiết)              

 Chủ đề 5 

Pin điện và 

điện phân 
(12 tiết) 

10. Thế điện cực và 

nguồn điện hóa 

học (8 tiết) 

2 1  1 2 1   2     



 

Tổng số câu 

12 4 2 4 8 4   6     

Tổng số điểm 3,0 1,0 0,5 1,0 2,0 1,0   1,5 16 12 12  

Tỉ lệ % 45 40 15 40 30 30 100 

 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
 

 

 

TT 

 

 

Chương/ 

chủ đề 

 

Nội dung/đơn 

vị kiến thức 

 

Cấp độ 

tư duy 

 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra theo các mức độ) 

Số lượng câu hỏi ở các mức độ 

Trắc nghiệm Tự 

luận 
Nhiề 

u lựa 

chọn 

Đúng- 

Sai 

Trả 

lời 

ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Chủ đề 1 1. Ester - Lipid Biết  Nêu được khái niệm về lipid, chất béo, 

acid béo (HH1.1) 

C1    

Hiểu  Nêu được đặc điểm cấu tạo phân tử ester. 

(HH1.1) 

 Trình bày được phương pháp điều chế 

    



 

 

 

  ester. (HH1.2) 

 Trình bày được ứng dụng của một số 

ester. (HH1.2) 

 Trình bày được đặc điểm về tính chất vật 

lí của ester và của chất béo (HH1.2) 

 Trình bày được tính chất hoá học cơ bản 

của ester (phản ứng thuỷ phân) và của chất 

béo (phản ứng hydrogen hoá chất béo lỏng, 

phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen 

không khí). (HH1.2) 

 Trình bày được ứng dụng của chất béo và 

acid béo (omega–3 và omega–6). (HH1.2) 

    

Vận dụng – Viết được công thức cấu tạo và gọi được 

tên một số ester đơn giản (số nguyên tử C 

trong phân tử ≤ 5) và thường gặp. (HH1.3) 

 Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng 

xà phòng hoá chất béo. (HH2.4) 

C3    

2. Xà phòng và 

chất giặt rửa 

tổng hợp 

Biết -  Nêu được khái niệm xà phòng và chất 

giặt rửa (HH1.1) 

C2    

Hiểu - Nêu được đặc điểm về cấu tạo và tính chất 

chất giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa 

tự nhiên, tổng hợp. (HH1.1) 

 Trình bày được một số phương pháp sản 

xuất xà phòng, phương pháp chủ yếu sản 

xuất chất giặt rửa tổng hợp. (HH1.2) 

    



 

2 Chủ đề 2 

Carbohydra 

te 

3. Giới thiệu về 

carbohydrate 
Biết – Nêu được khái niệm carbohydrate 

(HH1.1) 

– Nêu được cách phân loại carbohydrate, 

trạng thái tự nhiên của glucose, fructose, 

saccharose, maltose, tinh bột và cellulose. 

(HH1.1) 

C4, C5    

4. Tính chất hóa 

học của 

carbohydrate 

Hiểu – Viết được công thức cấu tạo dạng mạch 

hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của 

một số carbohydrate: glucose và fructose; 

saccharose, maltose; tinh bột và cellulose. 

(HH1.3) 

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản 

của glucose và fructose (phản ứng với 

copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc 

thử Tollens, phản ứng lên men của glucose, 

phản ứng riêng của nhóm –OH hemiacetal 

khi glucose ở dạng mạch vòng). (HH1.2) 

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản 

của saccharose (phản ứng với copper(II) 

hydroxide, phản ứng thuỷ phân). (HH1.2) 

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản 

của tinh bột (phản ứng thuỷ phân, phản ứng 

với iodine); của cellulose (phản ứng thuỷ 

phân, phản ứng với nitric acid và với nước 

Schweizer (Svayde). (HH1.2) 

 Trình bày được sự chuyển hoá tinh bột 

trong cơ thể, sự tạo thành tinh bột trong cây 

xanh và ứng dụng của một số carbohydrate. 

(HH1.2) 

C6    

  Vận dụng Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí 

nghiệm về phản ứng của glucose (với 

C7    



 

    copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc 

thử Tollens); của saccharose (phản ứng với 

copper(II) hydroxide); của tinh bột (phản 

ứng thuỷ phân, phản ứng của hồ tinh bột 

với iodine); của cellulose (phản ứng thuỷ 

phân, phản ứng với nitric acid và tan trong 

nước Schweizer). Mô tả các hiện tượng thí 

nghiệm và giải thích được tính chất hoá học 

của glucose, fructose, saccharose, tinh bột 

và cellulose. (HH2.4) 

    

3 Chủ đề 3 

Hợp chất 

chứa 

nitrogen 

5. Amine Biết  Nêu được khái niệm amine (HH1.1) 

 Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của 

amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ 

nóng chảy, khả năng hoà tan). (HH1.1) 

C8    

Hiểu – Phân loại được amine (theo bậc của 

amine và bản chất gốc hydrocarbon). 

(HH1.4) 

 Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử 

và hình dạng phân tử methylamine và 

aniline. (HH1.2) 

 Trình bày được tính chất hoá học đặc 

trưng của amine: tính chất của nhóm –NH2 

(tính base (với quỳ tím, với HCl, với 

FeCl3), phản ứng với nitrous acid (axit 

nitrơ), phản ứng thế ở nhân thơm (với nước 

bromine) của aniline (anilin), phản ứng tạo 

phức của methylamine (hoặc ethylamine) 

với Cu(OH)2. (HH1.2) 

 Trình bày được ứng dụng của amine (ứng 

    



 

    dụng của diamine và aniline). (HH1.2) 

 Trình bày được các phương pháp điều 

chế amine (khử hợp chất nitro và thế 

nguyên tử H trong phân tử ammonia). 

(HH1.2) 

    

   Vận dụng  Viết được công thức cấu tạo và gọi được 

tên một số amine theo danh pháp thế, danh 

pháp 

gốc – chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 

5), tên thông thường của một số amine hay 

gặp. (HH1.3) 

 Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí 

nghiệm về phản ứng của dung dịch 

methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím 

(chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) 

chloride (FeCl3), với copper(II) hydroxide 

(Cu(OH)2); phản ứng của aniline với nước 

bromine; mô tả được các hiện tượng thí 

nghiệm và giải thích được tính chất hoá học 
của amine. (HH2.4) 

    

6. Amino acid 

(2 tiết) 
Biết – Nêu được khái niệm về amino acid, 

amino acid thiên nhiên, amino acid trong cơ 

thể; (HH1.1) 

– Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của 

amino acid (trạng thái, nhiệt độ sôi, khả 

năng hoà tan). (HH1.1) 

– Gọi được tên một số amino acid thông 

dụng. (HH1.1) 

– Nêu được đặc điểm cấu tạo phân tử của 

C9 C1a   



 

    amino acid. (HH1.1) 

– Nêu được khái niệm peptide (HH1.1) 

    

Hiểu – Trình bày được tính chất hoá học đặc 

trưng của amino acid (tính lưỡng tính, phản 

ứng ester hoá; phản ứng trùng ngưng của – 

và –amino acid). (HH1.2) 

– Nêu được khả năng di chuyển của amino 

acid trong điện trường ở các giá trị pH khác 

nhau (tính chất điện di). (HH1.1) 

– Viết được cấu tạo của peptide. (HH1.1) 

– Trình bày được tính chất hoá học đặc 

trưng của peptide (phản ứng thuỷ phân, 

phản ứng màu biuret). (HH1.2) 

– Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu 

biuret của peptide. (HH2.4) 

 C1b,C1c   

Vận dụng - Dự đoán tính lưỡng tính của amino acid, 

kiểm tra dự đoán và kết luận. 

- Viết các PTHH chứng minh tính chất của 

amino acid. 

- Phân biệt dung dịch amino acid với dung 

dịch chất hữu cơ khác bằng phương pháp 

hoá học. (HH1.2) 

 C1d C1  

7. Peptide, 

Protein và 

enzyme 

Biết – Nêu được khái niệm protein. (HH1.1) 

– Nêu được đặc điểm cấu tạo của phân tử 

protein. (HH1.1) 

– Nêu được tính chất vật lí của protein. 

C10 C2a   



 

    (HH1.1)     

Hiểu – Trình bày được tính chất hoá học đặc 

trưng của protein (phản ứng thuỷ phân, 

phản ứng màu của protein với nitric acid và 

copper(II) hydroxide; sự đông tụ bởi nhiệt, 

bởi acid, kiềm và muối kim loại nặng). 

(HH1.2) 

– Nêu được vai trò của protein đối với sự 

sống; vai trò của enzyme trong phản ứng 

sinh hoá và ứng dụng của enzyme trong 

công nghệ sinh học. (HH1.1) 

C11 C2b,C2c   

  Vận dụng Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng 

đông tụ của protein: đun nóng lòng trắng 

trứng hoặc tác dụng của acid, kiềm với lòng 

trắng trứng; phản ứng của lòng trắng trứng 

với nitric acid; mô tả các hiện tượng thí 

nghiệm, giải thích được tính chất hoá học 
của protein. (HH2.4) 

 C2d C2  

4 Chủ đề 4 

Polymer 

8. Đại cương về 

polymer 
Biết – Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí 

(trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, tính chất cơ 

học) của một số polymer. (HH1.1). 

C12    

9. Chất dẻo và 

vật liệu 

composite 

Biết – Nêu được khái niệm về chất dẻo. (HH1.1) 

– Nêu được khái niệm về composite. 

(HH1.1) 

– Nêu được khái niệm và phân loại về tơ. 

(HH1.1) 

– Nêu được khái niệm cao su, cao su thiên 

nhiên, cao su nhân tạo. (HH1.1) 

– Nêu được khái niệm về keo dán. (HH1.1) 

C13,C14 C3a   



 

    – Trình bày được thành phần của một số 

keo dán (nhựa vá săm, keo dán epoxy, keo 

dán poly(urea–formaldehyde)). (HH1.2) 

    

Hiểu – Trình bày được thành phần phân tử và 

phản ứng điều chế polyethylene (PE), 

polypropylene (PP), polystyrene (PS), 

poly(vinyl chloride) (PVC), polybutadiene, 

polyisoprene, poly(methyl methacrylate), 

poly(phenol formaldehyde) (PPF). (HH1.2) 

– Trình bày được ứng dụng của một số loại 

composite. (HH1.2) 

– Trình bày được ứng dụng của chất dẻo. 

(HH1.2) 

– Trình bày được cấu tạo, tính chất và ứng 

dụng một số tơ tự nhiên (bông, sợi, len lông 

cừu, tơ tằm,. ), tơ nhân tạo (tơ tổng hợp như 

nylon–6,6; capron; nitron hay olon,. và tơ 

bán tổng hợp như visco, cellulose acetate,. 

). (HH1.2) 

– Trình bày được đặc điểm cấu tạo, tính 

chất, ứng dụng của cao su tự nhiên và cao 

su tổng hợp (cao su buna, cao su buna–S, 

cao su buna–N, chloroprene). (HH1.2) 

– Trình bày được phản ứng điều chế cao su 

tổng hợp (cao su buna, cao su buna–S, cao 

su 

buna–N, chloroprene). (HH1.2) 

– Nêu được bản chất và ý nghĩa của quá 

trình lưu hoá cao su. (HH1.1) 

– Trình bày được tính chất của một số keo 

dán (nhựa vá săm, keo dán epoxy, keo dán 

C15 C3b, C3c   



 

    poly(urea–formaldehyde)). (HH1.2) 

– Trình bày được ứng dụng của một số keo 

dán (nhựa vá săm, keo dán epoxy, keo dán 

poly(urea–formaldehyde)). (HH1.2) 

    

Vận dụng Trình bày được tác hại của việc lạm dụng 

chất dẻo trong đời sống và sản xuất. 

(HH1.2) 

Vận dụng cao 

Nêu được một số biện pháp để hạn chế sử 

dụng một số loại chất dẻo để giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con 
người. (HH1.2) 

 C3d C3, C4  

5 Chủ đề 5 

Pin điện và 

điện phân 

10. Thế điện cực 

và nguồn điện 

hóa học 

Biết – Nêu được giá trị thế điện cực chuẩn là đại 

lượng đánh giá khả năng khử giữa các dạng 

khử, khả năng oxi hoá giữa các dạng oxi 

hoá trong điều kiện chuẩn. (HH1.1) 

– Nêu được cấu tạo của pin Galvani, 

(HH1.1) 

– Nêu được ưu nhược điểm chính một số 

loại pin khác như acquy (accu), pin nhiên 

liệu; pin mặt trời. (HH1.1) 

C16,C17 C4a C5, C6  

Hiểu – Mô tả được cặp oxi hoá – khử kim loại. 

(HH1.3) 

– Sử dụng bảng giá trị thế điện cực chuẩn 

để: So sánh được tính khử, tính oxi hoá 

giữa các cặp oxi hoá – khử; (HH1.4) Dự 

đoán được chiều hướng xảy ra phản ứng 

giữa hai cặp oxi hoá – khử. (HH1.6) 

C18 C4b, C4c   



 

    – Nêu được nguyên tắc hoạt động của pin 

Galvani. (HH) 

    

Vận dụng – Tính được sức điện động của pin điện hoá 

tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử. (HH1.7) 

– Lắp ráp được pin đơn giản (Pin đơn giản: 

2 thanh kim loại khác nhau cắm vào quả 

chanh, lọ nước muối. ) và đo được sức điện 

động của pin. (HH2.4). 

 C4d C6  

 


